
STT Họ và tên GT Ngày sinh Ghi chú

1 Vũ Việt Anh Nam 11/07/2012

2 Lê Ngọc Phương Anh Nữ 16/06/2013

3 Đào Gia Bảo Nam 08/02/2013

4 Nguyễn Phú Đức Nam 17/05/2011

5 Nguyễn Tấn Dũng Nam 10/07/2012

6 Trương Mỹ Hiền Nữ 07/01/2013

7 Vũ Tiến Đạt Nam 18/12/2013

8 Trịnh Y Đình Nữ 24/10/2013

9 Hoàng Tuấn Thanh Nam 04/09/2012

10 Trần Thanh Tuyền Nữ 16/09/2010

11 Văn Vĩ Hào Nam 18/02/2013

12 Nguyễn Trần Đăng Khoa Nam 09/03/2013

13 Nguyễn Ngụy Mây Hồng Nữ 30/05/2013

14 Đặng Nguyễn Huy Khang Nam 23/02/2012

15 Phan Nhật Minh Nam 27/10/2011

16 Trà Như Ngọc Nữ 21/03/2013

17 Nguyễn Trần Bảo Nam Nam 23/07/2013

18 Thạch Đoàn Phi Nam 28/09/2013

19 Thi Nguyễn Trúc Phương Nữ 11/12/2013

20 Lê Minh Nhựt Nam 18/11/2012

21 Ngô Thị Bảo Ngân Nữ 14/11/2013

22 Đào Duy Phúc Nam 16/08/2013

23 Nguyễn Phúc Bảo Toàn Nam 03/11/2013

24 Tạ Đức Tài Nam 24/06/2013

25 Nguyễn Thanh Tài Nam 12/07/2013

26 Nguyễn Huỳnh Anh Thy Nữ 20/03/2013

27 Trần Bảo Thy Nữ 02/07/2013

28 Phùng Thị Hải Yến Nữ 26/10/2013

29 Lý Hoàng Vĩ Nam 01/05/2013

30 Lê Văn Trọng Nam 31/10/2013

31 Huỳnh Tú Vân Nữ 20/01/2013

32 Chong Trí Vinh Nam 18/01/2013

33 Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 26/11/2011

34 Nguyễn Cát Tường Nữ 06/08/2013

35 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 22/05/2013

36 ĐẶNG TRẦN BẢO QUÝ 11/23/2013
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37 Nguyễn Hà Mỹ Linh Nữ 08/09/2011 Lớp cũ: 6/9

38 Lữ Minh Quân Nam 14/03/2012 Lớp cũ: 6/8

39 Võ Văn Tài Nam 20/11/2011 Lớp cũ: 6/8

40 Ngũ Cẩm Thái Nam 06/10/2012 Lớp cũ: 6/5

41 Ngô Trung Hiếu Nam 17/08/2012 Lớp cũ: 6/8

42 Chế Hoàng Khương Nam 10/05/2012 Lớp cũ: 6/9

43 Trần Huỳnh Tấn Tài Nam 02/07/2011 Lớp cũ: 6/8

44 Ngô Phạm Tường Vi Nữ 30/11/2012 Lớp cũ: 6/9

45 Nguyễn Nhật Huy Nam 10/21/2012 Bảo lưu


